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Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.


Câu 1. 

a. Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình phát sinh giao tử đực và quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật.
b. Trình bày ý nghĩa của quá trình giảm phân và thụ tinh.

Câu 2. 
a. Vẽ sơ đồ và nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng. 


b. Nêu các yếu tố chính tạo nên sự đa dạng về cấu trúc của phân tử prôtêin.
Câu 3. 

a. Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? 

b. Thể đa bội là gì? Nêu đặc điểm của thể đa bội.
Câu 4. 

Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, người có gen trội M không bị bệnh này. Gen M và m đều không có trên nhiễm sắc thể Y. Một người bị bệnh máu khó đông có người em trai đồng sinh không mắc bệnh này. Biết bố, mẹ của cặp đồng sinh trên đều có máu đông bình thường và trong giảm phân ở cả bố và mẹ không xảy ra đột biến. Hãy cho biết:

a. Cặp đồng sinh này là cùng trứng hay khác trứng? Giải thích.

b. Người bị bệnh nói trên thuộc giới tính nào? Vì sao?
Câu 5.

Công nghệ tế bào thực vật gồm những công đoạn thiết yếu nào? Tại sao các cơ thể được tạo ra bằng công nghệ tế bào có kiểu gen giống nhau và giống với dạng gốc ban đầu?

Câu 6.

a. Các cá thể trong một quần thể có những mối quan hệ nào? Lấy ví dụ minh họa. Tại sao nói các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể đã giúp quần thể tồn tại và phát triển ổn định?
b. Thế nào là cân bằng sinh học? Cho ví dụ về cân bằng sinh học.
Câu 7. 
Một loài động vật đơn tính có cặp nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, ở giới đực là XY. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử của một cá thể (A) thuộc loài này đã có một số tế bào bị rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể giới tính ở cùng một lần phân bào. Tất cả các giao tử đột biến về nhiễm sắc thể giới tính của cá thể (A) đã thụ tinh với các giao tử bình thường tạo ra: 4 hợp tử XXX, 4 hợp tử XYY và 8 hợp tử XO; 25% số giao tử bình thường của cá thể (A) thụ tinh với các giao tử bình thường tạo ra 23 hợp tử XX và 23 hợp tử XY. 

a. Quá trình rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể giới tính của cá thể (A) xảy ra ở giảm phân I hay giảm phân II?

b. Tính tỉ lệ % giao tử đột biến tạo ra trong quá trình giảm phân của cá thể (A). 
Câu 8. 

Ở đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc hạt do một gen qui định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng thu được các cây (P). Cho các cây (P) tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được: 99% hạt màu vàng; 1% hạt màu xanh. Tính theo lí thuyết, các cây (P) có kiểu gen như thế nào? Tỉ lệ mỗi loại kiểu gen là bao nhiêu? Biết không có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc hạt ở đậu Hà Lan không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
-----------------HẾT-----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:....................................................................................Số báo danh:....................
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5đ)
	a. Khác nhau:
Phát sinh giao tử cái.

Phát sinh giao tử đực.

- Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho 1 thể cực thứ nhất và 1 noãn bào bậc 2.
- Tinh bào bậc1 qua giảm phân I cho 2 tinh bào bậc 2............................................
- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II cho 1 thể cực thứ hai và 1 tế bào trứng.

- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân II cho 2 tinh tử phát triển thành tinh trùng..................
- Từ mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và 1 trứng, trong đó chỉ có trứng có khả năng tham gia thụ tinh.

- Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng, các tinh trùng này đều có khả năng tham gia thụ tinh...............................
b. Ý nghĩa quá trình giảm phân và thụ tinh
- Giảm phân tạo giao tử đơn bội (n), qua thụ tinh giữa giao tử đực (n) với giao tử cái (n) 
-> Hợp tử (2n) -> bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài được phục hồi.........................
- Sự phối hợp các quá trình: Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể (2n) đặc trưng của loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.......
- Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử trong thụ tinh tạo ra các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau (biến dị tổ hợp), cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa......................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(1,5đ)
	a. Sơ đồ và bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

- Gen -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng............................................................................
- Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn của ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong phân tử mARN.....................................................................................................................

- Trình tự các nuclêôtit trong phân tử mARN quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc I của prôtêin..........................................................................................................
- Prôtêin trực tiếp tham gia vào thành phần cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể............................................................................
b. Yếu tố tạo nên sự đa dạng về cấu trúc của phân tử prôtêin:

- Số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin......
- Các kiểu xoắn, gấp, cuộn và số lượng, số loại chuỗi pôlipeptit trong cấu trúc không gian của prôtêin....................................................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

	3

(1,0đ)
	a.

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit......................................................................................................................
- Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây rối loạn quá trình tổng hợp prôtêin.............................................................................
b.

- Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số nhiễm sắc thể là bội số của bộ nhiễm sắc thể đơn bội n (nhiều hơn 2n)................................................................................

- Đặc điểm của thể đa bội: Cơ thể đa bội có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào tăng lên gấp bội làm cho hàm lượng ADN tăng lên tương ứng, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, tích lũy được nhiều chất hữu cơ, kích thước tế bào lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu tốt..........................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4

(1,0đ)
	a. Dạng đồng sinh: 
- Cặp sinh đôi này là đồng sinh khác trứng……………………………………………....

- Giải thích: Hai người đồng sinh chỉ có 1 người bị bệnh chứng tỏ kiểu gen của họ khác nhau, suy ra họ được sinh ra từ 2 hợp tử khác nhau………………………………………
b. Giới tính của người bị bệnh: 
- Người mắc bệnh là nam............………………………………….....................................
- Giải thích: Bố không mắc bệnh không thể cho giao tử Xm, mà nữ chỉ biểu hiện bệnh khi có kiểu gen XmXm -> người bị bệnh không thể là nữ.......................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	5

(1,0đ)
	- Công nghệ tế bào thực vật gồm có 2 công đoạn thiết yếu:

+ Tách tế bào hoặc mô ra khỏi cơ thể rồi nuôi cấy tạo mô sẹo………………….................
+ Dùng hoocmôn để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh…

- Các cơ thể được tạo ra bằng công nghệ tế bào có kiểu gen giống nhau và giống dạng gốc vì chúng được hình thành thông qua quá trình nguyên phân từ một tế bào hoặc mô của dạng gốc ban đầu………………………………………………………………………
	0,25

0,25

0,5

	6

(1,5đ)
	a. Các cá thể trong một quần thể gắn bó với nhau thông qua 2 mối quan hệ:

+ Quan hệ hỗ trợ: Ví dụ: Các con trâu trong đàn trâu rừng hỗ trợ nhau để chống lại các loài thú săn mồi……………………………………………………………………………
+ Quan hệ cạnh tranh: Ví dụ: Các con sói cùng đàn tranh giành thức ăn với nhau………
- Các mối quan hệ trên giúp quần thể tồn tại và phát triển ổn định vì:

+ Quan hệ hỗ trợ giúp các cá thể trong quần thể kiếm sống hiệu quả hơn, bảo vệ nhau chống lại kẻ thù tốt hơn……………………………………………………………………
+ Quan hệ cạnh tranh giúp quần thể duy trì số lượng và phân bố cá thể hợp lí, phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn sống của môi trường -> giúp quần thể phát triển ổn định…..
b. Cân bằng sinh học:
- Cân bằng sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường.................................................
- Ví dụ về cân bằng sinh học: Trong một quần xã, số lượng cá thể của quần thể sâu ăn lá bị khống chế bởi số lượng cá thể của quần thể chim ăn sâu và ngược lại..........................
(Thí sinh lấy ví dụ khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25    

	7

(1,5đ)
	a. - Từ hợp tử XYY -> đã có giao tử đột biến YY thụ tinh với giao tử bình thường X. 

-> cá thể sinh ra các giao tử đột biến có cặp nhiễm sắc thể (NST) XY..............................
- Hợp tử XXX do thụ tinh của giao tử đột biến XX với giao tử bình thường X. Hợp tử XO do thụ tinh của giao tử đột biến O với giao tử bình thường X.....................................

-> cá thể này đã sinh ra các loại giao tử đột biến là XX, YY, và O là do cặp NST XY không phân li ở lần phân bào II của giảm phân.................................................................
b. - Số giao tử đột biến sinh ra: 4+4+8 = 16.......................................................................
- Số giao tử bình thường sinh ra: 4.(23+23) = 184...............................................................
- Tỉ lệ % giao tử đột biến là: (16/200).100% = 8%...............................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	8

(1,0đ)
	- Theo bài ra: Cây mọc từ hạt màu vàng tự thụ phấn -> F1 xuất hiện hạt màu xanh -> Tính trạng hạt màu vàng là trội so với tính trạng hạt màu xanh. 
Qui ước: A hạt màu vàng, a hạt màu xanh....................................................................
- Các cây (P) tự thụ phấn thu được F1: 99% hạt vàng: 1% hạt xanh -> các cây (P) có kiểu gen AA và Aa......................................................................................................................
- Các hạt màu xanh (aa) thu được ở F1 là do những cây (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn....
- Gọi tỉ lệ cây có kiểu gen Aa là x. Theo bài ra ta có: 1/4.x = 0,01 -> x = 0,04 -> Tỉ lệ kiểu gen AA = 0,96; tỉ lệ kiểu gen Aa = 0,04.....................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Tổng
	10đ


………………………………..Hết……………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC











